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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới  

nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Ia Dom 

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy 

Ngày 16 tháng 6  năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai ban hành 

Kế hoạch số 108-KH/HU1 trong đó có nhiệm vụ “…phấn đấu xã Ia Dom đạt Nông 

thôn mới nâng cao, Ia Đal được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 

2023…”. Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phấn đấu xã Ia Dom đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao trong năm 2023; Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo kết quả rà 

soát thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn xã Ia Dom như sau: 

1. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2021-20252 trên địa bàn xã Ia Dom 

Tính đến ngày 30/7/2023, xã Ia Dom đạt chuẩn 6/19 tiêu chí, gồm: Tiêu chí 

số 3 - Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí 4 - Điện; Tiêu chí 6 - Văn hóa; 

Tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí 9 - Nhà ở; Tiêu chí 

19 - Quốc phòng và An ninh (theo Quyết định 416/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum về 
ban hành bộ tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025). 

(Chi tiết tại Biểu kèm theo) 

2. Tình hình thực hiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn 

2.1. Tiêu chí số 1: Quy hoạch  

Hiện nay, xã đã đạt 2/3 chỉ tiêu của tiêu chí quy hoạch còn 01 chi tiêu cụ thể 

chưa đạt cụ thể: Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà 

soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Việc đạt tiêu chí này 

phụ thuộc vào quy hoạch vùng của huyện, sau đó Ủy ban nhân dân dân xã mới có 

cơ sở để tực hiện việc quy hoạch của xã. Dự kiến cuối năm 2023 đạt. 

2.2. Tiêu chí số 2: Giao thông 

Theo quy định, một trong những điều kiện đạt chuẩn đối với tiêu chí giao 

thông là: Tỷ lệ đường thôn và đường liên thôn trên địa bàn xã phải được cứng hóa 

100% và có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu 
sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. 

Hiện nay, trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng đường liên Thôn 3 qua thôn 

Ia Muung thuộc công trình tuyến đường liên xã Ia Đal đi xã Ia Dom3, dự kiến đến 

                                           
1 Về việc thực hiện Kết luận số 1201-KL/TU,ngày 21-5-2023 của Ban Thường vụTỉnh ủy “Kết 

luận của Thường trực Tỉnh ủy trong chuyến công tác kiểm tra địa bàn và làm việc với Ban Thường vụ 

Huyện ủy Ia H’Drai”. 
2 Theo Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định số: 416 /QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum  
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tháng 6/2024 công trình mới kết thúc thi công. Ngoài ra, đường giao thông nông 

thôn 2 xã Ia Dom (sau Điểm trường TH-THCS Nguyễn Du thôn 2 xã) chưa được 

cứng hóa; điểm dân cư số 4 Thôn 3 chưa có hệ thống chiếu sáng điện cộng lộ; các 

đường giao thông tại thôn, xóm chưa các hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu 

sáng, cây xanh… Dự kiến tháng 8/2024 đạt. 

2.3. Tiêu chí số 5: Giáo dục 

Xã có 02 trường, cụ thể: 01 trường mầm non và 01 trường TH-THCS. Theo 

kết quả tự đánh giá của trường TH-THCS chưa đạt chuẩn tiêu chuẩn cơ sở vật chất 

mức độ 1 với lý do: Trường chưa đảm bảo sân chơi, bãi tập cho học sinh tập thể 

dục, thể thao. Do đó chưa đạt chuẩn tiêu chí “5.1. Tỷ lệ trường học các cấp (mầm 

non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất 

là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu 
chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2”. Dự kiến tháng 6/2024 đạt. 

Xã chưa có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, 

sức bền do đó chưa đạt chuẩn tiêu chí “5.6. Có mô hình giáo dục thể chất cho học 

sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền”. Xã cần có sân vận động xã hoặc nhà thi 

đấu đa năng xây dựng mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ 

năng, sức bền đạt chuẩn. Dự kiến tháng 9/2024 đạt. 

Nội dung tiêu chí: Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học 

và THCS: Mức độ 3. Hiện tại qua quyết định số 25/QĐ-UBND, ngày 14/02/2023 

của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai thì Trường TH-THCS Nguyễn Du mới đạt ở 

mức độ 2 (cấp THCS), theo quy định của bộ tiêu chí đạt mức độ 3. Dự kiến tháng 

12/2023 đạt. 

2.4. Tiêu chí số 8: Thông tin và Truyền thông 

Hoạt động bưu chính chưa đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 

người dân. Xã đã giới thiệu vị trí đất cho Bưu điện tỉnh từ năm 2022 để đầu tư xây 

dựng điểm phục vụ bưu chính, tuy nhiên đến nay Bưu điện tỉnh chưa đầu tư xây 

dựng. Do đó xã chưa đạt chuẩn tiêu chí “8.1. Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân”. Qua làm việc với Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện dự kiến năm 2024 đầu tư trên địa bàn xã, để người dân trên 

địa bàn xã truy cập Internet. Dự kiến tháng 8/2024 đạt. 

Hệ thống loa, đài qua sử dụng tại các thôn đã hư hỏng và chưa được sửa chữa 

hiện chưa đáp ứng nhu cầu 100% người dân được nghe đài truyền thanh của xã, 

huyện do đó xã chưa đạt tiêu chí: “8.3. Có dịch vụ báo chí truyền thông”. Để đạt 

chuẩn tiêu chí này, cần bổ sung kinh phí để đầu tư mới hoặc sửa chữa hệ thống loa, 

đài dự kiến 200 triệu đồng. Dự kiến tháng 6/2024 đạt. 

Chưa triển khai thông báo, gắn biển địa chỉ số đến hộ gia đình, cơ quan, tổ 

chức do đó xã chưa đạt tiêu chí “8.4. Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công 
tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội”. Dự kiến tháng 8/2024 đạt. 

2.5. Tiêu chí số 10: Thu nhập 

                                                                                                                                        
3 do Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện làm Chủ đầu tư 
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Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã hiện nay là 44 triệu 

đồng/người. Tiêu chuẩn thu nhập bình quân xã nông thôn mới nâng cao là 56 triệu 

đồng/người. Như vậy, để đạt chuẩn tiêu chí thu nhập, trung bình mỗi người dân 

trên địa bàn xã phải tăng thu nhập thêm 24 triệu đồng/6 tháng4, trung bình mỗi 

tháng phải tăng 04 triệu đồng/người. Người dân trên địa bàn chủ yếu là công nhân 

của các doanh nghiệp trồng, khai thác mủ cao su. Nguồn lương của công nhân rất 

khó biến động lớn như trên. Do đó trong năm 2023 rất khó xã đạt chuẩn tiêu chí 

thu nhập. Dự kiến tháng 12/2024 đạt. 

2.6. Tiêu chí số 11: Nghèo đa chiều 

Tỷ lệ nghèo đa chiều cuối năm 2022 trên địa bàn xã Ia Dom là5 33,37%. Theo 

chỉ tiêu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều6 được giao năm 2023 là 24,1%, nên tỷ lệ nghèo đa 

chiều cuối năm 2023 còn khoảng 9,27%. Tiêu chuẩn đạt chuẩn tiêu chí nghèo đa 

chiều đối với xã thuộc Tây Nguyên (trừ các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu 

thuộc huyện nghèo và huyện vừa thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020)7 là ≤ 5%. Việc 

thực hiện đạt chuẩn tiêu chí nghèo đa chiều trên địa bàn xã cần nguồn lực và thời 

gian. Dự kiến tháng 12/2024 đạt chuẩn. 

2.7. Tiêu chí số 12: Lao động  

Hiện nay xã chủ yếu là lao động tại các Nông trường, đội sản xuất mới có 

giấy chứng nhận cạo mủ cao của Công ty cao su mà chưa có bằng cấp, chứng chỉ 

(áp dụng đạt cho cả nam và nữ). Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng 

chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) hiện nay trên địa bàn xã đạt khoảng 20%. Do 

đó xã chưa đạt chuẩn tiêu chí “12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, 

chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥25%”.  

Việc đào tạo để cấp chứng chỉ đào tạo nghề nông nghiệp trên địa bàn huyện 

đang gặp khó khăn8, cần thời gian để tổ chức thực hiện. Dự kiến tháng 8/2024 đạt. 

2.8. Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn 

Ủy ban nhân dân huyện đang triển khai các bước để hỗ trợ phát triển các sản 

phẩm từ Nhung Hươu của Hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tiến (Thôn 4 xã Ia Dom) 

tham gian Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình). Dự kiến tháng 

8/2024 đạt. 

2.9. Tiêu chí số 14: Y tế 

Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (áp 

dụng đạt cho cả nam và nữ) trên địa bàn xã đạt 15%; Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa 

bệnh điện tử đạt 20%. Điều kiện đạt chuẩn tiêu chí: “14.3. Tỷ lệ người dân tham 

gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) 
≥40%; Tiêu chí 14.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử ≥70%”.  

                                           
4 Bù chênh lệch 06 tháng đầu năm và tăng thêm 06 tháng cuối năm 2023 
5 Số hộ nghèo 71 hộ, số hộ cận nghèo 212 hộ, tổng số nghèo đa chiều 283 hộ, tổng số hộ trên địa 

bàn xã 848 hộ. 
6 Văn bản số 575/UBND ngày 19/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về giao chỉ tiêu giảm nghèo, 

giảm cận nghèo năm 2023. 
7 Theo Quyết định số 757/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/8/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội và Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 
8 Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện chưa tìm được đơn vị đào tạo nghề nông nghiệp năm 2023. 
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Như vậy hiện nay xã đều không đạt 02 chuẩn tiêu chí này. Để đạt tiêu chí này 

cần phải có thời gian, nguồn nhân lực để thực hiện, tuy nhiên hiện tại nhân vật lực 

của trạm y tế xã chưa đáp ứng đủ nhu cầu để thực hiện. Dự kiến tháng 8/2024 đạt. 

2.10. Tiêu chí số 15: Hành chính công 

Địa bàn xã chưa đạt chuẩn Tiêu chí “15.2. Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3” trở lên. Đây là tiêu chuẩn mới trong giai đoạn 2021-2025, xã cần có thời gian để 

thực hiện đạt chuẩn. Dự kiến tháng 8/2024 đạt. 

2.11. Tiêu chí số 16: Tiếp cận pháp luật 

Hiện nay xã chưa có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa 

giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận do đó chưa đạt chuẩn tiêu chí số 

16 - Tiếp cận pháp luật. Dự kiến tháng 12/2023 đạt. 

2.12. Tiêu chí số 17: Môi trường 

Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, 

xử lý theo quy định đạt 35%, chưa đạt chuẩn so với yêu cầu (50%).  

Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý 

đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường 100%. Dự kiến tháng 12/2023 đạt. 

2.13. Tiêu chí số 18: Chất lượng môi trường sống 

Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập 

trung trên địa bàn xã 32%, chưa đạt chuẩn với với quy định (35%); công suất cấp 

nước sinh hoạt của các công trình cấp nước trên địa bàn xã đạt 30 lít/người/ngày 

đêm, chưa đạt chuẩn so với quy định (60 lít/người/ngày đêm). Tỷ lệ bãi chôn lấp 

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 80%, chưa đạt 

chuẩn theo quy định (100%). Hiện tại công trình cấp nước tập trung của huyện 

chưa lắp đặt hệ thống nước vào nhà cho các hộ gia đình tại thôn 1; 2 đã đăng ký 

với Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị huyện, nên chưa đạt tiêu chí về Tỷ lệ 

hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung là 35% 

và (60 lít/người/ngày đêm). Do đó xã chưa đạt chuẩn tiêu chí số 18 - Chất lượng 

môi trường sống. Dự kiến tháng 6/2024 đạt. 

3. Giải pháp thực hiện đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 

mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 

3.1.Tiêu chí số 1: Quy hoạch 

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã với số tiền 400 triệu đồng. 

3.2. Tiêu chí số 2: Giao thông 

Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đường liên xã Ia Đal đi xã Ia Dom (Đoạn 1 
từ Thôn 3 đi thôn Ia Muung qua xã Ia Dom dài khoảng 07 km).  

Đầu tư Đường giao thông nông thôn 2 xã Ia Dom với số tiền dự kiến khoảng 

1.500 triệu đồng; Đường GTNT thôn 3, xã Ia Dom9 (Khu vực điểm dân cư số 4) 

với số tiền: 1.779,05 triệu đồng. 

                                           
9 Đây là công trình thuộc danh mục đầu tư ưu tiên thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, được dự kiến thực hiện trong năm 2025. 
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Đầu tư hệ thống chiếu sáng điện cộng lộ tại điểm dân cư số 4 Thôn 3; đầu tư hệ 

thống biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, cây xanh… tại các đường giao thông thôn, 

xóm. 

3.3. Tiêu chí số 5: Giáo dục 

Đầu tư cơ sở vật chất cho trường mầm non và trường TH-THCS trên địa bàn 

đạt chuẩn tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1, trong đó có 01 trường đạt chuẩn tiêu 

chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2. Trong đó, ưu tiên đầu tư công trình Điểm trường 

tiểu học tại điểm dân cư số 4 (thôn 3, xã Ia Dom)10 với số tiền 2.242 triệu đồng. 

Đầu tư nhà thi đấu đa năng với số tiền dự kiến 2.000 triệu đồng để xây mô 

hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền. 

3.4. Tiêu chí số 8: Thông tin và Truyền thông 

Kiểm tra, đầu tư mới, sửa chữa hệ thống loa, đài qua sử dụng tại các thôn. 

Triển khai về nội dung để đạt chuẩn 100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu 

di tích được thông báo, gắn biển địa chỉ số. 

3.5. Tiêu chí số 9: Thu nhập và Tiêu chí số 10: Hộ nghèo 

Huy động các nguồn vốn hợp pháp để triển khai các hoạt động hỗ trợ phát 

triển sản, đặc biệt là nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia và vốn tín 

dụng. 

3.6. Tiêu chí số 12: Lao động 

Đẩy nhanh tiến độ đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

3.7. Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình OCOP năm 2024. 

3.8. Tiêu chí số 14: Y tế 

Bố trí nhân vật lực để Trạm y tế xã thực hiện đáp ứng các tiêu chí về y tế nhất 

là tiêu chí về: Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử ≥70%. 

3.9. Tiêu chí số 15: Hành chính công 

Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ, công chức làm công tác Tư 

pháp - Hộ tịch (do hiện nay xã đang kiêm nhiệm vị trí này) để đáp ứng nhu cầu 

trong việc hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công quốc gia. 

3.10. Tiêu chí số 16: Tiếp cận pháp luật 

Hiện nay xã chưa có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa 

giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận do đó chưa đạt chuẩn tiêu chí số 

16 - Tiếp cận pháp luật. 

3.11. Tiêu chí số 17: Môi trường 

Tiếp tục vận động nhân dân phân loại chất thải nhựa được thu gom, tái sử 

dụng, tái chế, xử lý theo quy định, đảm bảo đạt chuẩn so với yêu cầu (tối thiểu đạt 
50%). 

                                           
10 Đây là công trình thuộc danh mục đầu tư ưu tiên thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, được dự kiến thực hiện trong năm 2024. 
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3.12. Tiêu chí số 18: Chất lượng môi trường sống 

Đầu tư mới công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại điểm dân cư số 56 thôn 

4 xã Ia Dom với số tiền dự kiến 1.000 triệu đồng; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng bãi 

rác tập trung của huyện được thu gom, xử lý theo quy định. 

4. Đề xuất nguồn vốn cần bổ sung để thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao 

Tổng nguồn vốn cần bổ sung để thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao: 9.442 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư: 8.442 triệu đồng, vốn sự nghiệp 1.000 

triệu đồng. 

5. Dự kiến lộ trình thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao  

Dự kiến cuối năm 2023, xã đạt chuẩn 10 tiêu chí cụ thể: 

Duy trì 06 tiêu chí đã đạt và đạt chuẩn thêm 04 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 1 - 

Quy hoạch; Tiêu chí số 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Tiêu 

chí số 16 - Tiếp cận pháp luật, Tiêu chí số 17 - Môi trường. 

Dự kiến đến tháng 8 năm 2024 xã đạt thêm 7 tiêu chí cụ thể: 

Tiêu chí số 2 - Giao thông, Tiêu chí số 5 - Giáo dục, Tiêu chí số 8 - Thông tin 

và Truyền thông, Tiêu chí số 12 - Lao động, Tiêu chí số 14 - Y tế, Tiêu chí số 15 - 

Hành chính công, Tiêu chí số 18 - Chất lượng môi trường sống. 

Dự kiến từ tháng 9-12 năm 2024 xã đạt thêm 2 tiêu chí cụ thể: 

Tiêu chí số 10 - Thu nhập, Tiêu chí số 11 - Nghèo đa chiều, 

 6. Đề xuất, kiến nghị 

 Kính đề nghị Thường trực Huyện ủy xem xét trình Ban Thường vụ Huyện ủy 

điều chỉnh thời gian thực hiện xã Ia Dom đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

sang năm 2024. 

Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo Thường trực Huyện ủy biết, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT; 

- UBND xã Ia Dom 

- Các thành viên VPĐP NTM huyện; 

- Lưu: VT,TH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Bùi Văn Nhàng 
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